
TRƯỜNG THCS GIẢNG VÕ – QUẬN BA ĐÌNH 

DANH MỤC BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023 

 

STT 
Môn học/hoạt động 

giáo dục 

Tên bộ sách 

lựa chọn 
Tác giả (Tổng Chủ biên) Nhà xuất bản Ghi chú 

1 Toán 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh 

Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng 

Giáo dục Việt Nam  

2 Ngữ văn 6 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa 

(Chủ biên), Phan Huy Dũng, Phạm Đặng Xuân Hương, Đặng 

Lưu, Nguyễn Thanh Tùng 

Giáo dục Việt Nam  

3 Khoa học tự nhiên 
Chân trời sáng 

tạo 

Cao Cự Giác (Tổng chủ biên, kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Hương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhị, Trần Ngọc 

Thắng 

Giáo dục Việt Nam  

4 Lịch sử và Địa lý 
Chân trời sáng 

tạo 

Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên phần Địa lí), Hà Bích 

Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Phạm Thị Bình (Chủ biên 

phần Địa lí), Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn 

Kim Tường Vy, Hà Văn Thắng, Nguyễn Hữu Bách, Huỳnh 

Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ 

Thị Bắc, Phạm Đỗ Văn Trung 

Giáo dục Việt Nam  

5 Âm nhạc 
Chân trời sáng 

tạo 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (Đồng Tổng chủ biên), 

Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Đăng Bửu, Nguyễn Thị Ái Chiêu, Nghiêm Thị Hồng Hà, 

Trần Vĩnh Khương, Trần Đức Lâm, Phạm Gia Hoàng My, 

Lương Minh Tân 

Giáo dục Việt Nam  



6 Mĩ thuật 
Chân trời sáng 

tạo 

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ 

biên), Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, 

Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân 

Giáo dục Việt Nam  

7 Tin học 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, 

Hoàng Thị Mai 
Giáo dục Việt Nam  

8 Giáo dục thể chất 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên), Vũ 

Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Bính, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê 

Trường Sơn Chấn Hải, Đỗ Mạnh Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm 

Hoài Quyên, Phạm Mai Vương 

Giáo dục Việt Nam  

9 Giáo dục công dân 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phương 

(Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm 

Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ 

Giáo dục Việt Nam  

10 Công nghệ 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Trương Thị 

Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Vũ Cẩm Tú 

Giáo dục Việt Nam  

11 

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 

Chân trời sáng 

tạo 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ 

biên), Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh Trang (đồng Chủ biên), 

Trần Minh Hường, Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Phương Liên, 

Trần Bảo Ngọc, Lại Thị Yến Ngọc, Vũ Thanh Thủy, Phạm 

Đình Văn 

Giáo dục Việt Nam  

12 Tiếng Anh 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ 

biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương 

Quỳnh Trang 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

       * Đây là danh mục SGK lớp 6 năm học 2022-2023 đã được Hội đồng khoa học nhà trường lựa chọn. Phụ huynh có thể đăng 

ký mua sách cho con tại trường hoặc mua tại nhà sách.                                                           

                                     

 

 


